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Sports 
 
Thể thao 
 
 
1. Baseball 
 
Bóng chày 
 
 
2. Basketball 
 
Bóng rổ 
 
 
3. Boxing 
 
Quyền anh 
 
 
4. Cricket 
 
Crikê 
 
 
5. Cycling 
 
Đi xe đạp 
 
 
6. Fishing 
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Câu cá 
 
 
7. Football 
 
Bóng đá 
 
 
8. Golf 
 
Đa ́nh gôn 
 
 
9. Hunting 
 
Săn bắn 
 
 
10. Marathon running 
 
Chạy ma ra tông 
 
 
11. Rugby 
 
Bóng bâ ̀u dục 
 
 
12. Running 
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Chạy 
 
 
13. Skateboarding 
 
Trươt va ́n 
 
 
14. Skating 
 
Trượt  băng 
 
 
15. Skiing 
 
Trượt tuyết 
 
 
16. Snowboarding 
 
Trượt va ́n tuyết 
 
 
17. Swimming 
 
Bơi 
 
 
18. Table tennis 
 
Bóng ba ̀n 
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19. Tennis 
 
Quâ ̀n vợt 
 
 
20. Water skiing 
 
Ta ̀u kéo lướt va ́n 
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